    TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                PHÒNG TS - ĐT

              
                           
GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc tính khối lượng công tác giảng dạy của giáo viên kiêm chức 
năm học 2018-2019 
1. Ông Đinh Văn Đệ:
· Môn dạy: Công nghệ chế tạo máy
· Tổng khối lượng giảng dạy:         285 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:         40 tiết

· Tổng số tiết giảng dạy thừa năm học 2018-2019:     245 tiết    (dạy ngày thứ 7 tính tiết vượt giờ 200 tiết và 45 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)            
2. Ông Đỗ Tuấn Việt: 

· Môn dạy: Tin học
· Khối lượng giảng dạy:      180 tiết LT + 210 giờ TH   =  337.5 tiết 131.5  tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:      60 tiết 
· Tổng số tiết giảng dạy thừa năm học 2018-2019:  71.5 tiết (dạy ngày thường tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)
3. Ông Lê Quang Liêm:

· Môn dạy: Nhiệt động lực học kỹ thuật và kỹ thuật lạnh ứng dụng
· Khối lượng giảng dạy:        151 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                    60 tiết

· Tổng số tiết giảng dạy thừa năm học 2018-2019:  91 tiết (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ 46.1 tiết và 65.3 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)          
4. Ông Nguyễn Văn Thành:

· Môn dạy: Trang bị điện trong máy cắt kim loại,TT trang bị điện 1, TT điện cơ bản
· Tổng khối lượng giảng dạy:                      180 tiết LT + 210 giờ TH   =  337.5 tiết
· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                                           70  tiết

· Tổng số tiết giảng dạy thừa năm học 2018-2019:  267.5 tiết  (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ 99 tiết và 143.5 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)          

5. Ông Nguyễn Chí Nhân:

· Môn dạy: Thực tập phay 2
· Khối lượng giảng dạy:            30 tiết LT + 96 giờ TH   =  102 tiết 

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                           60 tiết

· Tổng số tiết giảng dạy thừa năm học 2018-2019:  42 tiết  (dạy ngày chủ nhật tính tiết vượt giờ 09 tiết và 75.1 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

6. Ông Nguyễn Hữu Thiện:

· Môn dạy: Tin học và Phương pháp nghiên cứu khoa học
· Khối lượng giảng dạy:    98 tiết LT + 116 giờ TH   =  185 tiết chuẩn

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                     75 tiết

· Tổng số tiết giảng dạy thừa năm học 2018-2019:  110 tiết (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ 98.4 tiết và 157.7 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
7. Ông Phạm Minh Nghĩa:

· Môn dạy: Thực tập điện tử cơ bản
· Khối lượng giảng dạy:   90 tiết LT + 117 giờ TH   =  178 tiết chuẩn
· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                   70 tiết                                                

· Tổng số tiết giảng dạy thừa năm học 2018-2019:  108 tiết  (tiết kiêm nhiệm GVCN tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
8. Ông Nguyễn Kính:

· Môn dạy: Nguyên lý kế toán và Lý thuyết kế toán 
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:              tiết
· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                    60 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:             tiết            

9. Ông Nguyễn Thanh Lâm: 

· Môn dạy: Phương pháp nghiên cứu khoa học
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:               tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                     60 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:                      tiết          

10.  Bà Nguyễn Ngọc Trang: 

· Môn dạy: Phương pháp nghiên cứu khoa học                                                                                                                                                                                 
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:      tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                  60 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:        tiết (dạy ngày thường tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)

11. Ông Đỗ Tuấn Việt: 

· Môn dạy: Tin học
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:            tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:      60 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:           tiết (dạy ngày thường tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)

12. Ông Hồ Văn Sĩ: 

· Môn dạy: Công nghệ kim loại, giáo dục định hướng
· Tổng khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:          tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                          60 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:             tiết (dạy ngày thường tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)

13. Bà Huỳnh Thị Mai:

· Môn dạy: Tin học 
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:                 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                      80  tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:          tiết  (nhân viên phòng chức năng, tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)

14. Ông Lê Quang Liêm:

· Môn dạy: Nhiệt động lực học kỹ thuật và kỹ thuật lạnh ứng dụng
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:           tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                    60 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:           tiết (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ  tiết và tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)          

15. Ông Nguyễn Văn Thành:

· Môn dạy: Trang bị điện trong máy cắt kim loại,TT trang bị điện 1, TT điện cơ bản
· Tổng khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:                      tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                                           70  tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:         tiết  (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ        tiết và            tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)          

16. Ông Nguyễn Chí Nhân:

· Môn dạy: Thực tập phay 2
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:            78.8 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                           60 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:         tiết  (dạy ngày chủ nhật tính tiết vượt giờ       tiết và      tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

17. Ông Nguyễn Hữu Thiện:

· Môn dạy: Tin học và Phương pháp nghiên cứu khoa học
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:         tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                     70 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:          tiết (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ        tiết và        tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

18.   Ông Hồ Minh Lợi:

· Môn dạy: Giáo dục định hướng   
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:                         05 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                                  65.3 tiết

·  Số tiết môn Giáo dục định hướng và kiêm nhiệm GVCN lớp không tính hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nhà giáo, tính theo tiết thỉnh giảng

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:   70.3 tiết (tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

19. Ông Nguyễn Ngọc Hiệp:

· Môn dạy: Vẽ Kỹ thuật
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:             102 tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:                      1.4 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                            80 tiết

·  Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:   23.4 tiết (nhân viên phòng chức năng, tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

20. Ông Lâm Viết Dũng:

· Môn dạy: Thực tập điện tử cơ bản
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:       49.5 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                67.5 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                      60 tiết

· Số tiết thiếu năm học 2016-2017:               15 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  42 tiết  (tiết kiêm nhiệm GVCN tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
21. Ông Phạm Minh Nghĩa:

· Môn dạy: Thực tập điện tử cơ bản
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:   44.6 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:             65.3 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                   70 tiết                                                

· Số tiết thiếu năm học 2016-2017:           5.8 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  34.1 tiết  (tiết kiêm nhiệm GVCN tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
22. Bà Nguyễn Thị Nhuận:

· Môn dạy: Ngữ pháp 1
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:       36 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:             67.5 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                   70 tiết                                                

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  33.5 tiết  (tiết kiêm nhiệm GVCN tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
23. Ông Phan Đức Long:

· Môn dạy: Kỹ thuật Điện – Điện tử
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:      75  tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:             65.3 tiết

· Khối lượng coi, chấm thi (thiếu):            2.1 tiết

· Số tiết thiếu năm học 2016-2017:           5.2 tiết 

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                   80  tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:    53 tiết (tiết kiêm nhiệm GVCN tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
24. Bà Trần Thị Thu Hà:

· Môn dạy: Tin học
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:       90 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:             67.5 tiết

· Khối lượng coi, chấm thi:                        1.7 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                   80  tiết                                                

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  79.2 tiết  (nhân viên phòng chức năng, tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
25. Ông Võ Minh Phương:

· Môn dạy: Giáo dục định hướng   
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:                         24 tiết

          Số tiết lên lớp này không tính hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nhà giáo, tính theo tiết thỉnh giảng

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:   24 tiết (nhân viên phòng chức năng, tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

    Năm học 2018-2019 Bổ sung BS Uyên

I. Tính khối lượng công tác giảng dạy còn thiếu của giáo viên kiêm chức năm học 2017-2018:

26. Ông Hoàng Ngọc Cảnh:

· Môn dạy: Giáo dục định hướng   
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:                         55 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                                     60 tiết

· Tổng số tiết thiếu năm học 2017-2018:   05 tiết (chuyển sang NH 2018-2019)

27. Ông Nguyễn Thành Nam:  

· Môn dạy: Xác suất thống kê và Toán cao cấp 2
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:             60 tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:                      4  tiết

· Số tiết thiếu năm học 2016-2017:                  9.7 tiết 

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                         70  tiết

· Tổng số tiết thiếu năm học 2017-2018:  15.7 tiết (chuyển sang NH 2018-2019)
Đề nghị:  Đối với giáo viên kiêm chức có số tiết thiếu năm học 2017-2018 sẽ chuyển sang năm học 2018-2019 thực hiện tiếp. Để bảo đảm thời gian làm công tác quản lý và nghiệp vụ tại đơn vị chức năng, giáo viên kiêm chức cần viết bài báo, viết tham luận tham gia Hội thảo, viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc chấm bài ... để được cộng vào khối lượng thiếu năm học 2017-2018.

28. Ông Nguyễn Kính:

· Môn dạy: Nguyên lý kế toán và Lý thuyết kế toán 
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:      112.5 tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:                12 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                2.3 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                    60 tiết

· Số tiết thừa năm học 2016-2017:              21 tiết
· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:   87.8 tiết  (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ 58.5 tiết và 29.3 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)          

29. Ông Nguyễn Thanh Lâm: 

· Môn dạy: Phương pháp nghiên cứu khoa học
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:               66 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                        67.5 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                           60 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  73.5 tiết (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ 6 tiết và 67.5 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)          

30. Ông Nguyễn Văn Sơn: chuyển GV

· Môn dạy:  Thực tập hàn cơ bản và Thực tập hàn nâng cao

· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:    139.5 tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:              12.7 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                     80 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  72.2 tiết (nhân viên phòng chức năng, tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)


31. Bà Nguyễn Ngọc Trang: 

· Môn dạy: Phương pháp nghiên cứu khoa học                                                                                                                                                                                 
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:      99 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:               63 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                  60 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  102 tiết (dạy ngày thường tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

32. Ông Đỗ Tuấn Việt: 

· Môn dạy: Tin học
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:      90 tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:               5  tiết  

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:              67.5 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:      60 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  102.5 tiết (dạy ngày thường tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

33. Ông Hồ Văn Sĩ: 

· Môn dạy: Công nghệ kim loại, giáo dục định hướng
· Tổng khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:     76.8  tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                       45 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                          60 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  61.8 tiết (dạy ngày thường tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

34. Bà Huỳnh Thị Mai:

· Môn dạy: Tin học 
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:         102  tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                  67.5 tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:                 1.3  tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                      80  tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:   90.8 tiết  (nhân viên phòng chức năng, tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

35. Ông Lê Quang Liêm:

· Môn dạy: Nhiệt động lực học kỹ thuật và kỹ thuật lạnh ứng dụng
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:        90 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:              65.3 tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:             16.1 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                    60 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:   111.4  tiết (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ 46.1 tiết và 65.3 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)          

36. Ông Nguyễn Văn Thành:

· Môn dạy: Trang bị điện trong máy cắt kim loại,TT trang bị điện 1, TT điện cơ bản
· Tổng khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:                      297  tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                                           70  tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:                                      15.5  tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  242.5 tiết  (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ 99 tiết và 143.5 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)          

37. Ông Nguyễn Chí Nhân:

· Môn dạy: Thực tập phay 2
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:            78.8 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                     65.3 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                           60 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  84.1 tiết  (dạy ngày chủ nhật tính tiết vượt giờ 09 tiết và 75.1 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

38. Ông Nguyễn Ngọc Phương: đã chuyển đơn vị

· Môn dạy: Quản lý dịch vụ ôtô và Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường

· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:    102 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:               27 tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:             0.9 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                31.9 tiết

·  Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  98 tiết (dạy ngày thường tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

39. Ông Nguyễn Hữu Thiện:

· Môn dạy: Tin học và Phương pháp nghiên cứu khoa học
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:    263.6 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                  61 tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:                1.5 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                     70 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  256.1 tiết (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ 98.4 tiết và 157.7 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

40.   Ông Hồ Minh Lợi:

· Môn dạy: Giáo dục định hướng   
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:                         05 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                                  65.3 tiết

·  Số tiết môn Giáo dục định hướng và kiêm nhiệm GVCN lớp không tính hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nhà giáo, tính theo tiết thỉnh giảng

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:   70.3 tiết (tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

41. Ông Nguyễn Ngọc Hiệp:

· Môn dạy: Vẽ Kỹ thuật
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:             102 tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:                      1.4 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                            80 tiết

·  Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:   23.4 tiết (nhân viên phòng chức năng, tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

42. Ông Lâm Viết Dũng:

· Môn dạy: Thực tập điện tử cơ bản
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:       49.5 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                67.5 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                      60 tiết

· Số tiết thiếu năm học 2016-2017:               15 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  42 tiết  (tiết kiêm nhiệm GVCN tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
43. Ông Phạm Minh Nghĩa:

· Môn dạy: Thực tập điện tử cơ bản
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:   44.6 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:             65.3 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                   70 tiết                                                

· Số tiết thiếu năm học 2016-2017:           5.8 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  34.1 tiết  (tiết kiêm nhiệm GVCN tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
44. Bà Nguyễn Thị Nhuận:

· Môn dạy: Ngữ pháp 1
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:       36 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:             67.5 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                   70 tiết                                                

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  33.5 tiết  (tiết kiêm nhiệm GVCN tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
45. Ông Phan Đức Long:

· Môn dạy: Kỹ thuật Điện – Điện tử
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:      75  tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:             65.3 tiết

· Khối lượng coi, chấm thi (thiếu):            2.1 tiết

· Số tiết thiếu năm học 2016-2017:           5.2 tiết 

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                   80  tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:    53 tiết (tiết kiêm nhiệm GVCN tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
46. Bà Trần Thị Thu Hà:

· Môn dạy: Tin học
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:       90 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:             67.5 tiết

· Khối lượng coi, chấm thi:                        1.7 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                   80  tiết                                                

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  79.2 tiết  (nhân viên phòng chức năng, tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
47. Ông Võ Minh Phương:

· Môn dạy: Giáo dục định hướng   
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:                         24 tiết

          Số tiết lên lớp này không tính hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nhà giáo, tính theo tiết thỉnh giảng

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:   24 tiết (nhân viên phòng chức năng, tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

    Năm học 2018-2019 Bổ sung BS Uyên

II. Tính khối lượng công tác giảng dạy còn thiếu của giáo viên kiêm chức năm học 2017-2018:

48. Ông Hoàng Ngọc Cảnh:

· Môn dạy: Giáo dục định hướng   
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:                         55 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                                     60 tiết

· Tổng số tiết thiếu năm học 2017-2018:   05 tiết (chuyển sang NH 2018-2019)

49. Ông Nguyễn Thành Nam:  

· Môn dạy: Xác suất thống kê và Toán cao cấp 2
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:             60 tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:                      4  tiết

· Số tiết thiếu năm học 2016-2017:                  9.7 tiết 

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                         70  tiết

· Tổng số tiết thiếu năm học 2017-2018:  15.7 tiết (chuyển sang NH 2018-2019)
Đề nghị:  Đối với giáo viên kiêm chức có số tiết thiếu năm học 2017-2018 sẽ chuyển sang năm học 2018-2019 thực hiện tiếp. Để bảo đảm thời gian làm công tác quản lý và nghiệp vụ tại đơn vị chức năng, giáo viên kiêm chức cần viết bài báo, viết tham luận tham gia Hội thảo, viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc chấm bài ... để được cộng vào khối lượng thiếu năm học 2017-2018.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                PHÒNG TS - ĐT

              
                           
GIẤY ĐỀ NGHỊ

Về việc tính khối lượng công tác giảng dạy của giáo viên kiêm chức 

năm học 2017-2018 (2018-2019)
III. Tính khối lượng công tác giảng dạy thừa của giáo viên kiêm chức năm học   2017-2018:

50. Ông Phạm Hữu Lộc:

· Môn dạy: 

 Giáo dục định hướng tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu năm học 2017-2018 
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:    40 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                 30 tiết 

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:   10  tiết  (tính theo tiết thỉnh giảng       70.000 đ/tiết)      

51. Ông Nguyễn Văn Dũng: Bổ sung BS  Uyên 
· Môn dạy: 

 Giáo dục định hướng tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu năm học 2017-2018 
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:    40 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                 40 tiết 

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  Dạy đúng chuẩn                                                                                                      

52. Ông Đinh Văn Đệ:

· Môn dạy: Nguyên lý cắt kim loại và công nghệ chế tạo máy
· Tổng khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:         261 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                                40 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:     221 tiết  (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ 200 tiết và 21 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)    
53. Ông Nguyễn Kính:

· Môn dạy: Nguyên lý kế toán và Lý thuyết kế toán 
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:      112.5 tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:                12 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                2.3 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                    60 tiết

· Số tiết thừa năm học 2016-2017:              21 tiết
· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:   87.8 tiết  (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ 58.5 tiết và 29.3 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)          

54. Ông Nguyễn Thanh Lâm: 

· Môn dạy: Phương pháp nghiên cứu khoa học
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:               66 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                        67.5 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                           60 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  73.5 tiết (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ 6 tiết và 67.5 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)          

55. Ông Nguyễn Văn Sơn: chuyển GV
· Môn dạy:  Thực tập hàn cơ bản và Thực tập hàn nâng cao

· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:    139.5 tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:              12.7 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                     80 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  72.2 tiết (nhân viên phòng chức năng, tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)


56. Bà Nguyễn Ngọc Trang: 

· Môn dạy: Phương pháp nghiên cứu khoa học                                                                                                                                                                                 
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:      99 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:               63 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                  60 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  102 tiết (dạy ngày thường tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

57. Ông Đỗ Tuấn Việt: 

· Môn dạy: Tin học
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:      90 tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:               5  tiết  

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:              67.5 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:      60 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  102.5 tiết (dạy ngày thường tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

58. Ông Hồ Văn Sĩ: 

· Môn dạy: Công nghệ kim loại, giáo dục định hướng
· Tổng khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:     76.8  tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                       45 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                          60 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  61.8 tiết (dạy ngày thường tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

59. Bà Huỳnh Thị Mai:

· Môn dạy: Tin học 
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:         102  tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                  67.5 tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:                 1.3  tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                      80  tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:   90.8 tiết  (nhân viên phòng chức năng, tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
60. Ông Lê Quang Liêm:

· Môn dạy: Nhiệt động lực học kỹ thuật và kỹ thuật lạnh ứng dụng
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:        90 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:              65.3 tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:             16.1 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                    60 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:   111.4  tiết (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ 46.1 tiết và 65.3 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)          

61. Ông Nguyễn Văn Thành:

· Môn dạy: Trang bị điện trong máy cắt kim loại,TT trang bị điện 1, TT điện cơ bản
· Tổng khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:                      297  tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                                           70  tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:                                      15.5  tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  242.5 tiết  (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ 99 tiết và 143.5 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)          

62. Ông Nguyễn Chí Nhân:

· Môn dạy: Thực tập phay 2
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:            78.8 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                     65.3 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                           60 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  84.1 tiết  (dạy ngày chủ nhật tính tiết vượt giờ 09 tiết và 75.1 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

63. Ông Nguyễn Ngọc Phương: đã chuyển đơn vị

· Môn dạy: Quản lý dịch vụ ôtô và Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường

· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:    102 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:               27 tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:             0.9 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                31.9 tiết

·  Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  98 tiết (dạy ngày thường tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

64. Ông Nguyễn Hữu Thiện:

· Môn dạy: Tin học và Phương pháp nghiên cứu khoa học
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:    263.6 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                  61 tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:                1.5 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                     70 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  256.1 tiết (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ 98.4 tiết và 157.7 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
65.   Ông Hồ Minh Lợi:

· Môn dạy: Giáo dục định hướng   
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:                         05 tiết
· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                                  65.3 tiết
·  Số tiết môn Giáo dục định hướng và kiêm nhiệm GVCN lớp không tính hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nhà giáo, tính theo tiết thỉnh giảng

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:   70.3 tiết (tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
66. Ông Nguyễn Ngọc Hiệp:

· Môn dạy: Vẽ Kỹ thuật
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:             102 tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:                      1.4 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                            80 tiết

·  Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:   23.4 tiết (nhân viên phòng chức năng, tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)

67. Ông Lâm Viết Dũng:

· Môn dạy: Thực tập điện tử cơ bản
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:       49.5 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                67.5 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                      60 tiết

· Số tiết thiếu năm học 2016-2017:               15 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  42 tiết  (tiết kiêm nhiệm GVCN tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
68. Ông Phạm Minh Nghĩa:

· Môn dạy: Thực tập điện tử cơ bản
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:   44.6 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:             65.3 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                   70 tiết                                                

· Số tiết thiếu năm học 2016-2017:           5.8 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  34.1 tiết  (tiết kiêm nhiệm GVCN tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
69. Bà Nguyễn Thị Nhuận:

· Môn dạy: Ngữ pháp 1
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:       36 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:             67.5 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                   70 tiết                                                

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  33.5 tiết  (tiết kiêm nhiệm GVCN tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
70. Ông Phan Đức Long:

· Môn dạy: Kỹ thuật Điện – Điện tử
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:      75  tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:             65.3 tiết

· Khối lượng coi, chấm thi (thiếu):            2.1 tiết

· Số tiết thiếu năm học 2016-2017:           5.2 tiết 

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                   80  tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:    53 tiết (tiết kiêm nhiệm GVCN tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
71. Bà Trần Thị Thu Hà:

· Môn dạy: Tin học
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:       90 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:             67.5 tiết

· Khối lượng coi, chấm thi:                        1.7 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                   80  tiết                                                

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:  79.2 tiết  (nhân viên phòng chức năng, tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
72. Ông Võ Minh Phương:

· Môn dạy: Giáo dục định hướng   
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:                         24 tiết

          Số tiết lên lớp này không tính hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nhà giáo, tính theo tiết thỉnh giảng

· Tổng số tiết thừa năm học 2017-2018:   24 tiết (nhân viên phòng chức năng, tính theo tiết thỉnh giảng 70.000 đ/tiết)
    Năm học 2018-2019 Bổ sung BS Uyên

IV. Tính khối lượng công tác giảng dạy còn thiếu của giáo viên kiêm chức năm học 2017-2018:

73. Ông Hoàng Ngọc Cảnh:

· Môn dạy: Giáo dục định hướng   
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:                         55 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                                     60 tiết

· Tổng số tiết thiếu năm học 2017-2018:   05 tiết (chuyển sang NH 2018-2019)

74. Ông Nguyễn Thành Nam:  

· Môn dạy: Xác suất thống kê và Toán cao cấp 2
· Khối lượng giảng dạy đã nhân hệ số:             60 tiết

· Khối lượng ra đề, coi, chấm thi:                      4  tiết

· Số tiết thiếu năm học 2016-2017:                  9.7 tiết 

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                         70  tiết

· Tổng số tiết thiếu năm học 2017-2018:  15.7 tiết (chuyển sang NH 2018-2019)
Đề nghị:  Đối với giáo viên kiêm chức có số tiết thiếu năm học 2017-2018 sẽ chuyển sang năm học 2018-2019 thực hiện tiếp. Để bảo đảm thời gian làm công tác quản lý và nghiệp vụ tại đơn vị chức năng, giáo viên kiêm chức cần viết bài báo, viết tham luận tham gia Hội thảo, viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc chấm bài ... để được cộng vào khối lượng thiếu năm học 2017-2018.

                                                                           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm 2019
       HIỆU TRƯỞNG                           P.TC-HC-TH                      NGƯỜI ĐỀ NGHỊ



         Lâm Viết Dũng                        Nguyễn Văn Tấn 

Kính gửi Thầy Tấn khối lượng Thỉnh Giảng cơ hữu năm học 2018-2019

- Thơ chỉ mới đưa khối lượng vào bảng A1 gồm có: Giảng dạy, Sinh hoạt chủ nhiệm, Tuần lễ sinh hoạt công dân, tiết ra đề coi chấm thi (phòng khảo thí gửi).

- Trường hợp môn GDQP-AN, Kỹ năng mềm của các lớp điện lực của Thầy Lộc có đưa vào tính tiết không? Các lớp điện lực trước giờ là tính tiền thỉnh giảng.

- Thầy Thanh Lâm dạy 36t chuẩn 60t : cấn trừ 24t chủ nhiệm qua;  còn lại 40.5 t chủ nhiệm

- Thầy Viết Dũng dạy 45t chuẩn 60t : cấn trừ 15t chủ nhiệm qua;  còn lại 49.5 t chủ nhiệm

- Cô Nhuận dạy 36t chuẩn 70t : cấn trừ 34t chủ nhiệm qua;  còn lại 28.4 t chủ nhiệm

- Cô Mai dạy 81t chuẩn 80t, thiếu chấm thi 1.3t : cấn trừ 0.3t chủ nhiệm qua;  còn lại 64.2 t chủ nhiệm
-p/s: Các trường hợp chuẩn giảng dạy còn lại chưa rõ có tô màu vàng: Thầy Dũng (PHT), Thầy Cảnh, Thầy Lợi, Thầy Tấn, Thầy Hữu Thiện

- Bảng A2 chưa Hiệu chỉnh công thức đúng các trường hợp tô màu vàng (Khi nào có phản hồi sẽ chỉnh sửa 1 lần cho các tiết phụ trội, thỉnh giảng theo quy định 1225/QĐ-LTT-ĐT ngày 05/11/2018 đối với giảng viên kiêm chức)

Trân trọng

